
ST
T

Người ký Đơn vị Thời
gian ký

Ý kiến Kiểm tra chữ ký

1 NGUYỄN
VĂN ĐẠT

Thạc sỹ -
Trường CĐYT
Bạch Mai -
Đơn vị chức
năng - BỆNH
VIỆN BẠCH
MAI - Bệnh
Viện Bạch Mai

15/07/20
25
14:11:09

2 TRẦN THỊ
VÂN

Thạc sĩ Kỹ
thuật Y -
Trường CĐYT
Bạch Mai -
Đơn vị chức
năng - BỆNH
VIỆN BẠCH
MAI - Bệnh
Viện Bạch Mai

15/07/20
25
14:00:30

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 38618
Số văn bản: 38618
Ngày ban hành: 15/07/2025
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STT Mã HSSV Họ và Tên Ngày sinh Lớp Ghi chú
1 20q30181705 Phạm Thu Hằng 30.09.2002 Đ DK11
2 22Q30110546 Trần Thị Kim Oanh 04.12.2004 Đ DK11
3 23Q301110217 Nguyễn Nhật Khánh 12/10/2005 Đ DK11
4 23Q301110233 Lại Tuyết Thanh 28/08/2005 Đ DK11
5 23Q301110305 Vũ Thùy Anh 23/04/2005 Đ DK11
6 23Q301110330 Hoàng Thu Phương 23/08/2005 Đ DK11
7 23Q301110404 Đặng Thị Ngọc Ánh 21/08/2005 Đ DK11
8 23Q301110602 Đinh Hoài Anh 9/9/2005 Đ DK11
9 23Q301110609 Đào Ngọc Diệp 24/06/2005 Đ DK11

10 23Q301110618 Dương Bích Hường 1/10/2005 Đ DK11
11 23Q301110621 Đào Phương Linh 9/11/2005 Đ DK11
12 23Q301110735 Nguyễn Hương Trà 15/03/2005 Đ DK11
13 23Q301110813 Trần Đức Hiếu 19/12/2005 Đ DK11
14 23Q301110819 Phạm Phương Linh 18/01/2005 Đ DK11
15 23Q301110822 Trần Việt Ngọc Mai 23/08/2005 Đ DK11
16 23Q301110835 Nguyễn Mai Trang 11/11/2005 Đ DK11
17 23Q301110902 Hoàng Hồng Anh 15/03/2004 Đ DK11
18 23Q301110926 Phạm Tuấn Nhật 28/07/2005 Đ DK11
19 23Q301111025 Lê Thị Linh Nhi 3/9/2005 Đ DK11
20 23Q301111036 Nguyễn Quỳnh Trang 23/08/2005 Đ DK11
21 23Q301111102 Lê Hải Anh 4/12/2005 Đ DK11
22 23Q301111138 Trần Văn Việt 9/2/2005 Đ DK11
23 23Q301111205 Triệu Phương Anh 12/11/2005 Đ DK11
24 23Q301111210 Nguyễn Hồng Hạnh 25/09/2005 Đ DK11
25 23Q301111212 Nguyễn Thanh Huyền 9/11/2005 Đ DK11
26 23Q301111218 Trần Hữu Mạnh 10/11/2005 Đ DK11
27 23Q301111223 Ngô Phương Nhi 27/01/2005 Đ DK11
28 23Q301111231 Ngô Thị Thanh Thương 20/08/2005 Đ DK11
29 23Q301111307 Trần Hà Anh 21/01/2005 Đ DK11
30 23Q301111311 Nguyễn Quỳnh Hương 30/03/2005 Đ DK11
31 23Q301111313 Chu Thanh Huyền 5/7/2005 Đ DK11
32 23Q602100106 Nguyễn Thành Công 9/1/2005 Đ DK11
33 23Q301111416 Nguyễn Trường Huy 25/11/2005 Đ DK11
34 23Q301111425 Phùng Thị Nụ 17/01/2005 Đ DK11
35 23Q301111426 Đinh Thanh Phương 9/12/2005 Đ DK11
36 23Q301111427 Nhân Thị Mai Phương 28/09/2004 Đ DK11

* Ghi chú: Thời gian hoàn thiện học phí học lại trước ngày  06 tháng 7 năm 2025
* Thông tin về số tài khoản đóng tiền học lại:
- Tên tài khoản: BACH MAI HOSPITAL (BENH VIEN BACH MAI)
- Số tài khoản: 0541101652007
- Ngân hàng: MB bank

Môn học/mô đun: 1
(Số tín chỉ: 04)

TRƯỜNG CĐ Y TẾ BẠCH MAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC LẠI 

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 38618
Số văn bản: 38618
Ngày ban hành: 15/07/2025
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- Nội dung chuyền khoản: họ và tên sinh viên, lớp, chuyển học phí học lại môn học/mô đun …..
Ví dụ: Nguyễn Văn A, lớp Điều dưỡng 12.1, chuyển học phí học lại Mô đun 1.

Hà Nội, ngày 27 tháng 6  năm 2025
LÃNH ĐẠO PHÒNG ĐÀO TẠO PHỤ TRÁCH KHỐI

Nguyễn Văn Đạt Trần Thị Vân

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 38618
Số văn bản: 38618
Ngày ban hành: 15/07/2025
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STT Mã HSSV Họ và Tên Ngày sinh Lớp Ghi chú
1 23Q301110123 Bùi Thị Ngọc Mai 23/07/2005 Đã nộp
2 23Q301110133 Nguyễn Thị Thu Trâm 2/3/2005 Đã nộp
3 23Q301110217 Nguyễn Nhật Khánh 12/10/2005
4 23Q301110236 Lại Thị Thu Thủy 29/10/2005 Đã nộp
5 23Q301110302 Đặng Thị Quỳnh Anh 14/05/2005 Đã nộp
6 23Q301110306 Vũ Thanh Bình 2/5/2005 Đã nộp
7 23Q301110318 Nguyễn Thị Hương Lan 3/6/2005 Đã nộp
8 23Q301110404 Đặng Thị Ngọc Ánh 21/08/2005
9 23Q301110414 Lê Thị Hương 3/3/2005 Đã nộp
10 23Q301110425 Đỗ Thị Thanh Phương 12/10/2005
11 20Q30181312 Nguyễn Thị Hồng 29/12/2002
12 23Q301110501 Đậu Thị Lan Anh 31/05/2005 Đã nộp
13 23Q301110609 Đào Ngọc Diệp 24/06/2005
14 23Q301110819 Phạm Phương Linh 18/01/2005
15 23Q301110829 Đào Thanh Tâm 19/02/2005 Đã nộp
16 21Q30191328 Nguyễn Thùy Trang 2/7/2003
17 23Q301110926 Phạm Tuấn Nhật 28/07/2005
18 23Q301111021 Phan Ngọc Linh 10/12/2005 Đã nộp
19 23Q301111036 Nguyễn Quỳnh Trang 23/08/2005 Đã nộp
20 23Q301111101 Lâm Thị Quỳnh Anh 6/9/2005 Đã nộp
21 23Q301111102 Lê Hải Anh 4/12/2005 Đã nộp
22 23Q301111116 Trần Ngọc Linh 11/7/2005
23 23Q301111138 Trần Văn Việt 9/2/2005 Đã nộp
24 23Q301111211 Trương Mỹ Hoa 27/07/2005 Đã nộp
25 23Q301111302 Nguyễn Ngọc Anh 27/11/2005 Đã nộp
26 23Q301111307 Trần Hà Anh 21/01/2005
27 23Q301111309 Bùi Trúc Diệp 17/12/2005
28 23Q301111311 Nguyễn Quỳnh Hương 30/03/2005
29 23Q301111321 Vũ Khánh Ly 14/08/2005
30 23Q602100213 Nguyễn Khánh Linh 14/10/2005 Đã nộp
31 23Q301111401 Giang Quỳnh Anh 30/11/2005
32 23Q301111407 Vũ Thị Minh Châu 30/11/2005
33 23Q301111412 Trần Thu Hà 16/03/2005
34 23Q301111427 Nhân Thị Mai Phương 28/09/2004 Đã nộp

* Ghi chú: Thời gian hoàn thiện học phí học lại trước ngày  09 tháng 7 năm 2025
* Thông tin về số tài khoản đóng tiền học lại:
- Tên tài khoản: BACH MAI HOSPITAL (BENH VIEN BACH MAI)
- Số tài khoản: 0541101652007
- Ngân hàng: MB bank
- Nội dung chuyền khoản: họ và tên sinh viên, lớp, chuyển học phí học lại môn học/mô đun …..

(Số tín chỉ: 04)

TRƯỜNG CĐ Y TẾ BẠCH MAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC LẠI 
Môn học/mô đun: 2

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 38618
Số văn bản: 38618
Ngày ban hành: 15/07/2025
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Ví dụ: Nguyễn Văn A, lớp Điều dưỡng 12.1, chuyển học phí học lại Mô đun 1.

Hà Nội, ngày 27 tháng 6  năm 2025
LÃNH ĐẠO PHÒNG ĐÀO TẠO PHỤ TRÁCH KHỐI

Nguyễn Văn Đạt Trần Thị Vân

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 38618
Số văn bản: 38618
Ngày ban hành: 15/07/2025

12
20

2_
TR

 N
 T

H 
 V

ÂN
_1

6:
43

 1
5/

07
/2

02
5 

   
   

   
12

20
2_

TR
 N

 T
H 

 V
ÂN

_1
6:

43
 1

5/
07

/2
02

5 
   

   
   

12
20

2_
TR

 N
 T

H 
 V

ÂN
_1

6:
43

 1
5/

07
/2

02
5 

   
   

   
12

20
2_

TR
 N

 T
H 

 V
ÂN

_1
6:

43
 1

5/
07

/2
02

5 
   

   
   

12
20

2_
TR

 N
 T

H 
 V

ÂN
_1

6:
43

 1
5/

07
/2

02
5 

   
   

   
12

20
2_

TR
 N

 T
H 

 V
ÂN

_1
6:

43
 1

5/
07

/2
02

5 
   

   
   

12
20

2_
TR

 N
 T

H 
 V

ÂN
_1

6:
43

 1
5/

07
/2

02
5 

   
   

   
12

20
2_

TR
 N

 T
H 

 V
ÂN

_1
6:

43
 1

5/
07

/2
02

5 
   

   
   

12
20

2_
TR

 N
 T

H 
 V

ÂN
_1

6:
43

 1
5/

07
/2

02
5 

   
   

   
12

20
2_

TR
 N

 T
H 

 V
ÂN

_1
6:

43
 1

5/
07

/2
02

5 
   

   
   

12
20

2_
TR

 N
 T

H 
 V

ÂN
_1

6:
43

 1
5/

07
/2

02
5 

   
   

   
12

20
2_

TR
 N

 T
H 

 V
ÂN

_1
6:

43
 1

5/
07

/2
02

5 
   

   
   

12
20

2_
TR

 N
 T

H 
 V

ÂN
_1

6:
43

 1
5/

07
/2

02
5 

   
   

   
12

20
2_

TR
 N

 T
H 

 V
ÂN

_1
6:

43
 1

5/
07

/2
02

5 
   

   
   

12
20

2_
TR

 N
 T

H 
 V

ÂN
_1

6:
43

 1
5/

07
/2

02
5 

   
   

   
12

20
2_

TR
 N

 T
H 

 V
ÂN

_1
6:

43
 1

5/
07

/2
02

5 
   

   
   

12
20

2_
TR

 N
 T

H 
 V

ÂN
_1

6:
43

 1
5/

07
/2

02
5 

   
   

   
12

20
2_

TR
 N

 T
H 

 V
ÂN

_1
6:

43
 1

5/
07

/2
02

5 
   

   
   

12
20

2_
TR

 N
 T

H 
 V

ÂN
_1

6:
43

 1
5/

07
/2

02
5 

   
   

   
12

20
2_

TR
 N

 T
H 

 V
ÂN

_1
6:

43
 1

5/
07

/2
02

5 
   

   
   

12
20

2_
TR

 N
 T

H 
 V

ÂN
_1

6:
43

 1
5/

07
/2

02
5 

   
   

   

Th
 c

 s
  N

G
U

Y 
N

 V
 N

   
T 

 a
 k

y,
 1

5/
07

/2
02

5 
14

:1
1:

09
   

   
   

 T
h 

c 
s 

 N
G

U
Y 

N
 V

 N
   

T 
 a

 k
y,

 1
5/

07
/2

02
5 

14
:1

1:
09

   
   

   
 T

h 
c 

s 
 N

G
U

Y 
N

 V
 N

   
T 

 a
 k

y,
 1

5/
07

/2
02

5 
14

:1
1:

09
   

   
   

 T
h 

c 
s 

 N
G

U
Y 

N
 V

 N
   

T 
 a

 k
y,

 1
5/

07
/2

02
5 

14
:1

1:
09

   
   

   
 T

h 
c 

s 
 N

G
U

Y 
N

 V
 N

   
T 

 a
 k

y,
 1

5/
07

/2
02

5 
14

:1
1:

09
   

   
   

 T
h 

c 
s 

 N
G

U
Y 

N
 V

 N
   

T 
 a

 k
y,

 1
5/

07
/2

02
5 

14
:1

1:
09

   
   

   
 T

h 
c 

s 
 N

G
U

Y 
N

 V
 N

   
T 

 a
 k

y,
 1

5/
07

/2
02

5 
14

:1
1:

09
   

   
   

 T
h 

c 
s 

 N
G

U
Y 

N
 V

 N
   

T 
 a

 k
y,

 1
5/

07
/2

02
5 

14
:1

1:
09

   
   

   
 T

h 
c 

s 
 N

G
U

Y 
N

 V
 N

   
T 

 a
 k

y,
 1

5/
07

/2
02

5 
14

:1
1:

09
   

   
   

 T
h 

c 
s 

 N
G

U
Y 

N
 V

 N
   

T 
 a

 k
y,

 1
5/

07
/2

02
5 

14
:1

1:
09

   
   

   
 T

h 
c 

s 
 N

G
U

Y 
N

 V
 N

   
T 

 a
 k

y,
 1

5/
07

/2
02

5 
14

:1
1:

09
   

   
   

 T
h 

c 
s 

 N
G

U
Y 

N
 V

 N
   

T 
 a

 k
y,

 1
5/

07
/2

02
5 

14
:1

1:
09

   
   

   
 T

h 
c 

s 
 N

G
U

Y 
N

 V
 N

   
T 

 a
 k

y,
 1

5/
07

/2
02

5 
14

:1
1:

09
   

   
   

 T
h 

c 
s 

 N
G

U
Y 

N
 V

 N
   

T 
 a

 k
y,

 1
5/

07
/2

02
5 

14
:1

1:
09

   
   

   
 T

h 
c 

s 
 N

G
U

Y 
N

 V
 N

   
T 

 a
 k

y,
 1

5/
07

/2
02

5 
14

:1
1:

09
   

   
   

 T
h 

c 
s 

 N
G

U
Y 

N
 V

 N
   

T 
 a

 k
y,

 1
5/

07
/2

02
5 

14
:1

1:
09

   
   

   
 T

h 
c 

s 
 N

G
U

Y 
N

 V
 N

   
T 

 a
 k

y,
 1

5/
07

/2
02

5 
14

:1
1:

09
   

   
   

 T
h 

c 
s 

 N
G

U
Y 

N
 V

 N
   

T 
 a

 k
y,

 1
5/

07
/2

02
5 

14
:1

1:
09

   
   

   
 T

h 
c 

s 
 N

G
U

Y 
N

 V
 N

   
T 

 a
 k

y,
 1

5/
07

/2
02

5 
14

:1
1:

09
   

   
   

 T
h 

c 
s 

 N
G

U
Y 

N
 V

 N
   

T 
 a

 k
y,

 1
5/

07
/2

02
5 

14
:1

1:
09

   
   

   
 T

h 
c 

s 
 N

G
U

Y 
N

 V
 N

   
T 

 a
 k

y,
 1

5/
07

/2
02

5 
14

:1
1:

09
   

   
   

 



STT Mã HSSV Họ và Tên Ngày sinh Lớp Ghi chú
1 23Q301110609 Đào Ngọc Diệp 24/06/2005
2 23Q301110702 Nguyễn Đình Hải Anh 23/12/2005
3 23Q301111039 Nguyễn Hồng Vinh 6/4/2003
4 23Q301111116 Trần Ngọc Linh 11/7/2005
5 23Q301111139 Nguyễn Minh Vũ 4/8/2005
6 23Q301111208 Đoàn Thành Đạt 25/09/2005
7 23Q301111307 Trần Hà Anh 21/01/2005
8 23Q301111321 Vũ Khánh Ly 14/08/2005
9 23Q602100213 Nguyễn Khánh Linh 14/10/2005

* Ghi chú: Thời gian hoàn thiện học phí học lại trước ngày  18 tháng 7 năm 2025
* Thông tin về số tài khoản đóng tiền học lại:
- Tên tài khoản: BACH MAI HOSPITAL (BENH VIEN BACH MAI)
- Số tài khoản: 0541101652007
- Ngân hàng: MB bank
- Nội dung chuyền khoản: họ và tên sinh viên, lớp, chuyển học phí học lại môn học/mô đun …..
Ví dụ: Nguyễn Văn A, lớp Điều dưỡng 12.1, chuyển học phí học lại Mô đun 1.

(Số tín chỉ: 03)

Hà Nội, ngày 27 tháng 6  năm 2025
LÃNH ĐẠO PHÒNG ĐÀO TẠO PHỤ TRÁCH KHỐI

Nguyễn Văn Đạt Trần Thị Vân

TRƯỜNG CĐ Y TẾ BẠCH MAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC LẠI 
Môn học/mô đun: 3

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 38618
Số văn bản: 38618
Ngày ban hành: 15/07/2025
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STT Mã HSSV Họ và Tên Ngày sinh Lớp Ghi chú
497 23Q301111311 Nguyễn Quỳnh Hương 30/03/2005

* Ghi chú: Thời gian hoàn thiện học phí học lại trước ngày  18 tháng 7 năm 2025
* Thông tin về số tài khoản đóng tiền học lại:
- Tên tài khoản: BACH MAI HOSPITAL (BENH VIEN BACH MAI)
- Số tài khoản: 0541101652007
- Ngân hàng: MB bank
- Nội dung chuyền khoản: họ và tên sinh viên, lớp, chuyển học phí học lại môn học/mô đun …..
Ví dụ: Nguyễn Văn A, lớp Điều dưỡng 12.1, chuyển học phí học lại Mô đun 1.

(Số tín chỉ: 04)

Hà Nội, ngày 27 tháng 6  năm 2025
LÃNH ĐẠO PHÒNG ĐÀO TẠO PHỤ TRÁCH KHỐI

Nguyễn Văn Đạt Trần Thị Vân

TRƯỜNG CĐ Y TẾ BẠCH MAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC LẠI 
Môn học/mô đun: 4

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 38618
Số văn bản: 38618
Ngày ban hành: 15/07/2025
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STT Mã HSSV Họ và Tên Ngày sinh Lớp Ghi chú
1 23Q301110113 Nguyễn Chu Anh Hà 29/04/2004
2 23Q301110305 Vũ Thùy Anh 23/04/2005
3 23Q301110432 Nguyễn Thu Thủy 4/7/2005
4 23Q301110501 Đậu Thị Lan Anh 31/05/2005
5 23Q301110601 Chu Thị Lan Anh 7/12/2003
6 23Q301110813 Trần Đức Hiếu 19/12/2005
7 23Q301111004 Trần Minh Anh 23/04/2005
8 23Q301111016 Trịnh Dương Nhật Huy 11/9/2004
9 23Q301111025 Lê Thị Linh Nhi 3/9/2005

10 23Q301111027 Lê Nguyễn Cao Phi 10/12/2004
11 23Q301111039 Nguyễn Hồng Vinh 6/4/2003
12 23Q301111208 Đoàn Thành Đạt 25/09/2005
13 23Q301111210 Nguyễn Hồng Hạnh 25/09/2005
14 23Q301111218 Trần Hữu Mạnh 10/11/2005
15 23Q301111223 Ngô Phương Nhi 27/01/2005
16 23Q301111311 Nguyễn Quỳnh Hương 30/03/2005
17 23Q301111317 Lường Khánh Linh 21/01/2005
18 23Q602100106 Nguyễn Thành Công 9/1/2005
19 23Q301111415 Đỗ Văn Huân 14/02/2005

* Ghi chú: Thời gian hoàn thiện học phí học lại trước ngày  24 tháng 7 năm 2025
* Thông tin về số tài khoản đóng tiền học lại:
- Tên tài khoản: BACH MAI HOSPITAL (BENH VIEN BACH MAI)
- Số tài khoản: 0541101652007
- Ngân hàng: MB bank
- Nội dung chuyền khoản: họ và tên sinh viên, lớp, chuyển học phí học lại môn học/mô đun …..
Ví dụ: Nguyễn Văn A, lớp Điều dưỡng 12.1, chuyển học phí học lại Mô đun 1.

(Số tín chỉ: 05)

Hà Nội, ngày 27 tháng 6  năm 2025
LÃNH ĐẠO PHÒNG ĐÀO TẠO PHỤ TRÁCH KHỐI

Nguyễn Văn Đạt Trần Thị Vân

TRƯỜNG CĐ Y TẾ BẠCH MAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC LẠI 
Môn học/mô đun: 6

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 38618
Số văn bản: 38618
Ngày ban hành: 15/07/2025
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STT Mã HSSV Họ và Tên Ngày sinh Lớp Ghi chú
1 21Q30191701 Hoàng Thị Lan Anh 4/3/2003
2 23Q301110116 Nguyễn Thị Huế 18/04/2005
3 23Q301110137 Nguyễn Hà Vi 22/01/2005
4 23Q301110214 Từ Minh Huệ 8/11/2004
5 23Q301110305 Vũ Thùy Anh 23/04/2005
6 23Q301110425 Đỗ Thị Thanh Phương 12/10/2005
7 23Q301110435 Nguyễn Thu Trang 2/1/2005
8 22Q30110217 Nguyễn Đức Duy 30.10.2004
9 23Q301110508 Dương Văn Thành Đạt 8/12/2005

10 23Q301110523 Đào Quang Minh 29/09/2005
11 23Q301110621 Đào Phương Linh 9/11/2005
12 23Q301110705 Nguyễn Minh Ánh 27/08/2005
13 23Q301110813 Trần Đức Hiếu 19/12/2005
14 23Q301110829 Đào Thanh Tâm 19/02/2005
15 23Q301110839 Nguyễn Cẩm Vân 31/07/2005
16 23Q301110910 Đỗ Đình Dưỡng 22/01/2004
17 23Q301110920 Hoàng Diệu Linh 25/02/2005
18 23Q301110926 Phạm Tuấn Nhật 28/07/2005
19 23Q301111004 Trần Minh Anh 23/04/2005
20 23Q301111007 Đặng Thị Kim Chi 30/04/2005
21 23Q301111027 Lê Nguyễn Cao Phi 10/12/2004
22 23Q301111039 Nguyễn Hồng Vinh 6/4/2003
23 23Q301111101 Lâm Thị Quỳnh Anh 6/9/2005
24 23Q301111102 Lê Hải Anh 4/12/2005
25 23Q301111122 Đỗ Thị Quỳnh Như 22/04/2005
26 23Q301111138 Trần Văn Việt 9/2/2005
27 23Q301111218 Trần Hữu Mạnh 10/11/2005
28 23Q301111223 Ngô Phương Nhi 27/01/2005
29 23Q301111232 Nguyễn Minh Tiến 17/09/2005
30 23Q301111307 Trần Hà Anh 21/01/2005
31 23Q301111309 Bùi Trúc Diệp 17/12/2005
32 23Q301111311 Nguyễn Quỳnh Hương 30/03/2005
33 23Q301111317 Lường Khánh Linh 21/01/2005

(Số tín chỉ: 05)

TRƯỜNG CĐ Y TẾ BẠCH MAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC LẠI 
Môn học/mô đun: 7

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 38618
Số văn bản: 38618
Ngày ban hành: 15/07/2025
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34 23Q301111321 Vũ Khánh Ly 14/08/2005
* Ghi chú: Thời gian hoàn thiện học phí học lại trước ngày  24 tháng 7 năm 2025
* Thông tin về số tài khoản đóng tiền học lại:
- Tên tài khoản: BACH MAI HOSPITAL (BENH VIEN BACH MAI)
- Số tài khoản: 0541101652007
- Ngân hàng: MB bank
- Nội dung chuyền khoản: họ và tên sinh viên, lớp, chuyển học phí học lại môn học/mô đun …..
Ví dụ: Nguyễn Văn A, lớp Điều dưỡng 12.1, chuyển học phí học lại Mô đun 1.

Hà Nội, ngày 27 tháng 6  năm 2025
LÃNH ĐẠO PHÒNG ĐÀO TẠO PHỤ TRÁCH KHỐI

Nguyễn Văn Đạt Trần Thị Vân

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 38618
Số văn bản: 38618
Ngày ban hành: 15/07/2025
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STT Mã HSSV Họ và Tên Ngày sinh Lớp Ghi chú
1 20q30181705 Phạm Thu Hằng 30.09.2002
2 23Q301110411 Dương Thu Hằng 10/10/2005
3 23Q301110414 Lê Thị Hương 3/3/2005
4 23Q301110926 Phạm Tuấn Nhật 28/07/2005
5 23Q301111039 Nguyễn Hồng Vinh 6/4/2003
6 23Q301111110 Hoàng Thu Huyền 15/01/2005
7 23Q301111116 Trần Ngọc Linh 11/7/2005
8 23Q301111120 Trương Mỹ Nhật 3/5/2005
9 23Q301111311 Nguyễn Quỳnh Hương 30/03/2005

10 23Q301111424 Nguyễn Minh Ngọc 12/7/2005
* Ghi chú: Thời gian hoàn thiện học phí học lại trước ngày  09 tháng 7 năm 2025
* Thông tin về số tài khoản đóng tiền học lại:
- Tên tài khoản: BACH MAI HOSPITAL (BENH VIEN BACH MAI)
- Số tài khoản: 0541101652007
- Ngân hàng: MB bank
- Nội dung chuyền khoản: họ và tên sinh viên, lớp, chuyển học phí học lại môn học/mô đun …..
Ví dụ: Nguyễn Văn A, lớp Điều dưỡng 12.1, chuyển học phí học lại Mô đun 1.

(Số tín chỉ: 02)

Hà Nội, ngày 27 tháng 6  năm 2025
LÃNH ĐẠO PHÒNG ĐÀO TẠO PHỤ TRÁCH KHỐI

Nguyễn Văn Đạt Trần Thị Vân

TRƯỜNG CĐ Y TẾ BẠCH MAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC LẠI 
Môn học/mô đun: Pháp luật

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 38618
Số văn bản: 38618
Ngày ban hành: 15/07/2025
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STT Mã HSSV Họ và Tên Ngày sinh Lớp Ghi chú
1 23Q301110601 Chu Thị Lan Anh 7/12/2003
2 23Q301110705 Nguyễn Minh Ánh 27/08/2005
3 23Q301110801 Nguyễn Thị Ngọc An 20/09/2004
4 23Q301110813 Trần Đức Hiếu 19/12/2005
5 23Q301110828 Nguyễn Thị Khánh Phương 20/02/2005
6 23Q301110910 Đỗ Đình Dưỡng 22/01/2004
7 23Q301110919 Nguyễn Trần Tuấn Kiệt 24/04/2005
8 23Q301111031 Tạ Thị Minh Tâm 6/9/2005
9 23Q301111102 Lê Hải Anh 4/12/2005

10 23Q301111111 Lại Thị Hoài Linh 30/12/2005
11 23Q301111205 Triệu Phương Anh 12/11/2005
12 23Q301111211 Trương Mỹ Hoa 27/07/2005
13 23Q301111218 Trần Hữu Mạnh 10/11/2005
14 23Q301111221 Hoàng Thị Bích Ngọc 24/08/2005
15 23Q301111228 Đỗ Như Quỳnh 6/10/2005
16 23Q301111307 Trần Hà Anh 21/01/2005
17 23Q301111415 Đỗ Văn Huân 14/02/2005

* Ghi chú: Thời gian hoàn thiện học phí học lại trước ngày  24 tháng 7 năm 2025
* Thông tin về số tài khoản đóng tiền học lại:
- Tên tài khoản: BACH MAI HOSPITAL (BENH VIEN BACH MAI)
- Số tài khoản: 0541101652007
- Ngân hàng: MB bank
- Nội dung chuyền khoản: họ và tên sinh viên, lớp, chuyển học phí học lại môn học/mô đun …..
Ví dụ: Nguyễn Văn A, lớp Điều dưỡng 12.1, chuyển học phí học lại Mô đun 1.

(Số tín chỉ: 05)

Hà Nội, ngày 27 tháng 6  năm 2025
LÃNH ĐẠO PHÒNG ĐÀO TẠO PHỤ TRÁCH KHỐI

Nguyễn Văn Đạt Trần Thị Vân

TRƯỜNG CĐ Y TẾ BẠCH MAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC LẠI 
Môn học/mô đun: Tiếng anh

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 38618
Số văn bản: 38618
Ngày ban hành: 15/07/2025
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STT Mã HSSV Họ và Tên Ngày sinh Lớp Ghi chú
1 21Q30191701 Hoàng Thị Lan Anh 4/3/2003
2 22Q30110217 Nguyễn Đức Duy 30.10.2004
3 23Q301110523 Đào Quang Minh 29/09/2005
4 23Q301110601 Chu Thị Lan Anh 7/12/2003
5 23Q301110702 Nguyễn Đình Hải Anh 23/12/2005
6 23Q301111039 Nguyễn Hồng Vinh 6/4/2003
7 23Q301111116 Trần Ngọc Linh 11/7/2005
8 23Q301111139 Nguyễn Minh Vũ 4/8/2005
9 23Q301111208 Đoàn Thành Đạt 25/09/2005

10 23Q301111317 Lường Khánh Linh 21/01/2005
11 23Q301111321 Vũ Khánh Ly 14/08/2005
12 22Q30110457 Nguyễn Đăng Hoài Trang 14/11/2004

* Ghi chú: Thời gian hoàn thiện học phí học lại trước ngày  24 tháng 7 năm 2025
* Thông tin về số tài khoản đóng tiền học lại:
- Tên tài khoản: BACH MAI HOSPITAL (BENH VIEN BACH MAI)
- Số tài khoản: 0541101652007
- Ngân hàng: MB bank
- Nội dung chuyền khoản: họ và tên sinh viên, lớp, chuyển học phí học lại môn học/mô đun …..
Ví dụ: Nguyễn Văn A, lớp Điều dưỡng 12.1, chuyển học phí học lại Mô đun 1.

(Số tín chỉ: 03)

Hà Nội, ngày 27 tháng 6  năm 2025
LÃNH ĐẠO PHÒNG ĐÀO TẠO PHỤ TRÁCH KHỐI

Nguyễn Văn Đạt Trần Thị Vân

TRƯỜNG CĐ Y TẾ BẠCH MAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC LẠI 
Môn học/mô đun: Tin học

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 38618
Số văn bản: 38618
Ngày ban hành: 15/07/2025

12
20

2_
TR

 N
 T

H 
 V

ÂN
_1

6:
43

 1
5/

07
/2

02
5 

   
   

   
12

20
2_

TR
 N

 T
H 

 V
ÂN

_1
6:

43
 1

5/
07

/2
02

5 
   

   
   

12
20

2_
TR

 N
 T

H 
 V

ÂN
_1

6:
43

 1
5/

07
/2

02
5 

   
   

   
12

20
2_

TR
 N

 T
H 

 V
ÂN

_1
6:

43
 1

5/
07

/2
02

5 
   

   
   

12
20

2_
TR

 N
 T

H 
 V

ÂN
_1

6:
43

 1
5/

07
/2

02
5 

   
   

   
12

20
2_

TR
 N

 T
H 

 V
ÂN

_1
6:

43
 1

5/
07

/2
02

5 
   

   
   

12
20

2_
TR

 N
 T

H 
 V

ÂN
_1

6:
43

 1
5/

07
/2

02
5 

   
   

   
12

20
2_

TR
 N

 T
H 

 V
ÂN

_1
6:

43
 1

5/
07

/2
02

5 
   

   
   

12
20

2_
TR

 N
 T

H 
 V

ÂN
_1

6:
43

 1
5/

07
/2

02
5 

   
   

   
12

20
2_

TR
 N

 T
H 

 V
ÂN

_1
6:

43
 1

5/
07

/2
02

5 
   

   
   

12
20

2_
TR

 N
 T

H 
 V

ÂN
_1

6:
43

 1
5/

07
/2

02
5 

   
   

   
12

20
2_

TR
 N

 T
H 

 V
ÂN

_1
6:

43
 1

5/
07

/2
02

5 
   

   
   

12
20

2_
TR

 N
 T

H 
 V

ÂN
_1

6:
43

 1
5/

07
/2

02
5 

   
   

   
12

20
2_

TR
 N

 T
H 

 V
ÂN

_1
6:

43
 1

5/
07

/2
02

5 
   

   
   

12
20

2_
TR

 N
 T

H 
 V

ÂN
_1

6:
43

 1
5/

07
/2

02
5 

   
   

   
12

20
2_

TR
 N

 T
H 

 V
ÂN

_1
6:

43
 1

5/
07

/2
02

5 
   

   
   

12
20

2_
TR

 N
 T

H 
 V

ÂN
_1

6:
43

 1
5/

07
/2

02
5 

   
   

   
12

20
2_

TR
 N

 T
H 

 V
ÂN

_1
6:

43
 1

5/
07

/2
02

5 
   

   
   

12
20

2_
TR

 N
 T

H 
 V

ÂN
_1

6:
43

 1
5/

07
/2

02
5 

   
   

   
12

20
2_

TR
 N

 T
H 

 V
ÂN

_1
6:

43
 1

5/
07

/2
02

5 
   

   
   

12
20

2_
TR

 N
 T

H 
 V

ÂN
_1

6:
43

 1
5/

07
/2

02
5 

   
   

   

Th
 c

 s
  N

G
U

Y 
N

 V
 N

   
T 

 a
 k

y,
 1

5/
07

/2
02

5 
14

:1
1:

09
   

   
   

 T
h 

c 
s 

 N
G

U
Y 

N
 V

 N
   

T 
 a

 k
y,

 1
5/

07
/2

02
5 

14
:1

1:
09

   
   

   
 T

h 
c 

s 
 N

G
U

Y 
N

 V
 N

   
T 

 a
 k

y,
 1

5/
07

/2
02

5 
14

:1
1:

09
   

   
   

 T
h 

c 
s 

 N
G

U
Y 

N
 V

 N
   

T 
 a

 k
y,

 1
5/

07
/2

02
5 

14
:1

1:
09

   
   

   
 T

h 
c 

s 
 N

G
U

Y 
N

 V
 N

   
T 

 a
 k

y,
 1

5/
07

/2
02

5 
14

:1
1:

09
   

   
   

 T
h 

c 
s 

 N
G

U
Y 

N
 V

 N
   

T 
 a

 k
y,

 1
5/

07
/2

02
5 

14
:1

1:
09

   
   

   
 T

h 
c 

s 
 N

G
U

Y 
N

 V
 N

   
T 

 a
 k

y,
 1

5/
07

/2
02

5 
14

:1
1:

09
   

   
   

 T
h 

c 
s 

 N
G

U
Y 

N
 V

 N
   

T 
 a

 k
y,

 1
5/

07
/2

02
5 

14
:1

1:
09

   
   

   
 T

h 
c 

s 
 N

G
U

Y 
N

 V
 N

   
T 

 a
 k

y,
 1

5/
07

/2
02

5 
14

:1
1:

09
   

   
   

 T
h 

c 
s 

 N
G

U
Y 

N
 V

 N
   

T 
 a

 k
y,

 1
5/

07
/2

02
5 

14
:1

1:
09

   
   

   
 T

h 
c 

s 
 N

G
U

Y 
N

 V
 N

   
T 

 a
 k

y,
 1

5/
07

/2
02

5 
14

:1
1:

09
   

   
   

 T
h 

c 
s 

 N
G

U
Y 

N
 V

 N
   

T 
 a

 k
y,

 1
5/

07
/2

02
5 

14
:1

1:
09

   
   

   
 T

h 
c 

s 
 N

G
U

Y 
N

 V
 N

   
T 

 a
 k

y,
 1

5/
07

/2
02

5 
14

:1
1:

09
   

   
   

 T
h 

c 
s 

 N
G

U
Y 

N
 V

 N
   

T 
 a

 k
y,

 1
5/

07
/2

02
5 

14
:1

1:
09

   
   

   
 T

h 
c 

s 
 N

G
U

Y 
N

 V
 N

   
T 

 a
 k

y,
 1

5/
07

/2
02

5 
14

:1
1:

09
   

   
   

 T
h 

c 
s 

 N
G

U
Y 

N
 V

 N
   

T 
 a

 k
y,

 1
5/

07
/2

02
5 

14
:1

1:
09

   
   

   
 T

h 
c 

s 
 N

G
U

Y 
N

 V
 N

   
T 

 a
 k

y,
 1

5/
07

/2
02

5 
14

:1
1:

09
   

   
   

 T
h 

c 
s 

 N
G

U
Y 

N
 V

 N
   

T 
 a

 k
y,

 1
5/

07
/2

02
5 

14
:1

1:
09

   
   

   
 T

h 
c 

s 
 N

G
U

Y 
N

 V
 N

   
T 

 a
 k

y,
 1

5/
07

/2
02

5 
14

:1
1:

09
   

   
   

 T
h 

c 
s 

 N
G

U
Y 

N
 V

 N
   

T 
 a

 k
y,

 1
5/

07
/2

02
5 

14
:1

1:
09

   
   

   
 T

h 
c 

s 
 N

G
U

Y 
N

 V
 N

   
T 

 a
 k

y,
 1

5/
07

/2
02

5 
14

:1
1:

09
   

   
   

 



STT Mã HSSV Họ và Tên Ngày sinh Lớp Ghi chú
1 22Q30110217 Nguyễn Đức Duy 30.10.2004 ydrhs
2 23Q301110601 Chu Thị Lan Anh 7/12/2003 ydrhs
3 22Q30110740 Hoàng Kim Ngân 02.09.2004 Đã nộp
4 23Q301110924 Nguyễn Thị Trà My 4/12/2005 Đã nộp
5 23Q301111208 Đoàn Thành Đạt 25/09/2005 ydrhs
6 23Q301111036 Nguyễn Quỳnh Trang 23/08/2005 Đã nộp
7 23Q301111028 Nguyễn Thu Phương 24/08/2005 Đã nộp
8 23Q301111218 Trần Hữu Mạnh 10/11/2005 ydrhs
9 23Q301111431 Cù Thanh Thu 13/08/2005 Đã nộp

* Ghi chú: Thời gian hoàn thiện học phí học lại trước ngày  09 tháng 7 năm 2025
* Thông tin về số tài khoản đóng tiền học lại:
- Tên tài khoản: BACH MAI HOSPITAL (BENH VIEN BACH MAI)
- Số tài khoản: 0541101652007
- Ngân hàng: MB bank
- Nội dung chuyền khoản: họ và tên sinh viên, lớp, chuyển học phí học lại môn học/mô đun …..
Ví dụ: Nguyễn Văn A, lớp Điều dưỡng 12.1, chuyển học phí học lại Mô đun 1.

(Số tín chỉ: 04)

Hà Nội, ngày 27 tháng 6  năm 2025
LÃNH ĐẠO PHÒNG ĐÀO TẠO PHỤ TRÁCH KHỐI

Nguyễn Văn Đạt Trần Thị Vân

TRƯỜNG CĐ Y TẾ BẠCH MAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC LẠI 
Môn học/mô đun: 10

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 38618
Số văn bản: 38618
Ngày ban hành: 15/07/2025
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STT Mã HSSV Họ và Tên Ngày sinh Lớp Ghi chú
1 21Q30191701 Hoàng Thị Lan Anh 4/3/2003
2 23Q604100227 Nguyễn Cẩm Vân 19/02/2004
3 23Q301110108 Đặng Mạnh Cường 20/03/2005
4 23Q301110110 Lương Nguyễn Tiến Đạt 22/02/2005
5 23Q301110113 Nguyễn Chu Anh Hà 29/04/2004
6 23Q301110116 Nguyễn Thị Huế 18/04/2005
7 23Q301110207 Nguyễn Ngọc Diệp 19/11/2005
8 23Q301110210 Trần Thị Thu Hà 13/09/2005
9 23Q301110214 Từ Minh Huệ 8/11/2004

10 23Q301110217 Nguyễn Nhật Khánh 12/10/2005
11 23Q301110310 Đỗ Thị Thu Hà 6/10/2005
12 23Q301110311 Trần Thu Hà 24/12/2005
13 23Q301110312 Nguyễn Thị Hậu 10/8/2005
14 23Q301110317 Nguyễn Lê Bảo Khánh 13/01/2005
15 23Q301110413 Nguyễn Tạ Minh Hoàng 3/8/2005
16 23Q301110428 Nguyễn Bá Sáng 4/12/2005
17 23Q301110435 Nguyễn Thu Trang 2/1/2005
18 22Q30110217 Nguyễn Đức Duy 30.10.2004
19 23Q301110501 Đậu Thị Lan Anh 31/05/2005
20 23Q301110515 Ngô Phạm Thảo Hiền 24/03/2005
21 23Q301110519 Đặng Thị Thùy Linh 7/11/2005
22 23Q301110520 Nguyễn Ngọc Linh 14/01/2005
23 23Q301110523 Đào Quang Minh 29/09/2005
24 23Q301110601 Chu Thị Lan Anh 7/12/2003
25 23Q301110602 Đinh Hoài Anh 9/9/2005
26 23Q301110609 Đào Ngọc Diệp 24/06/2005
27 23Q301110628 Lê Minh Ngọc 8/10/2005
28 23Q301110639 Phạm Huyền Trang 30/03/2005
29 23Q301110702 Nguyễn Đình Hải Anh 23/12/2005
30 23Q301110705 Nguyễn Minh Ánh 27/08/2005
31 23Q301110716 Trương Thu Huyền 15/11/2005
32 23Q301110721 Lê Hiền Lương 11/10/2005
33 23Q301110735 Nguyễn Hương Trà 15/03/2005
34 23Q301110801 Nguyễn Thị Ngọc An 20/09/2004
35 23Q301110807 Vũ Thị Thùy Dung 9/4/2005
36 23Q301110813 Trần Đức Hiếu 19/12/2005
37 23Q301110829 Đào Thanh Tâm 19/02/2005
38 23Q301110839 Nguyễn Cẩm Vân 31/07/2005
39 22Q30110740 Hoàng Kim Ngân 02.09.2004
40 21Q30191328 Nguyễn Thùy Trang 2/7/2003
41 23Q301110902 Hoàng Hồng Anh 15/03/2004
42 23Q301110908 Đỗ Tiến Đạt 31/03/2005

(Số tín chỉ: 03)

TRƯỜNG CĐ Y TẾ BẠCH MAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC LẠI 
Môn học/mô đun: 12

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 38618
Số văn bản: 38618
Ngày ban hành: 15/07/2025
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43 23Q301110919 Nguyễn Trần Tuấn Kiệt 24/04/2005
44 23Q301110920 Hoàng Diệu Linh 25/02/2005
45 23Q301110921 Phạm Thùy Linh 1/11/2005
46 23Q301110926 Phạm Tuấn Nhật 28/07/2005
47 23Q301111002 Hoàng Ngọc Anh 11/12/2005
48 23Q301111003 Nguyễn Phương Anh 15/08/2005
49 23Q301111004 Trần Minh Anh 23/04/2005
50 23Q301111016 Trịnh Dương Nhật Huy 11/9/2004
51 23Q301111031 Tạ Thị Minh Tâm 6/9/2005
52 23Q301111101 Lâm Thị Quỳnh Anh 6/9/2005
53 23Q301111102 Lê Hải Anh 4/12/2005
54 23Q301111105 Nguyễn Quỳnh Hoa 10/1/2005
55 23Q301111107 Nguyễn Quỳnh Hương 30/12/2005
56 23Q301111116 Trần Ngọc Linh 11/7/2005
57 23Q301111138 Trần Văn Việt 9/2/2005
58 23Q301111205 Triệu Phương Anh 12/11/2005
59 23Q301111208 Đoàn Thành Đạt 25/09/2005
60 23Q301111210 Nguyễn Hồng Hạnh 25/09/2005
61 23Q301111211 Trương Mỹ Hoa 27/07/2005
62 23Q301111218 Trần Hữu Mạnh 10/11/2005
63 23Q301111223 Ngô Phương Nhi 27/01/2005
64 23Q301111228 Đỗ Như Quỳnh 6/10/2005
65 23Q301111237 Diệp Minh Tuyền 1/11/2005
66 23Q301111302 Nguyễn Ngọc Anh 27/11/2005
67 23Q301111307 Trần Hà Anh 21/01/2005
68 23Q301111309 Bùi Trúc Diệp 17/12/2005
69 23Q301111311 Nguyễn Quỳnh Hương 30/03/2005
70 23Q301111313 Chu Thanh Huyền 5/7/2005
71 23Q602100106 Nguyễn Thành Công 9/1/2005
72 23Q301111401 Giang Quỳnh Anh 30/11/2005
73 23Q301111409 Hoàng Thùy Dương 25/09/2005
74 23Q301111412 Trần Thu Hà 16/03/2005
75 23Q301111415 Đỗ Văn Huân 14/02/2005
76 23Q301111436 Đỗ Thị Hải Yến 13/10/2005

* Ghi chú: Thời gian hoàn thiện học phí học lại trước ngày  16 tháng 7 năm 2025
* Thông tin về số tài khoản đóng tiền học lại:
- Tên tài khoản: BACH MAI HOSPITAL (BENH VIEN BACH MAI)
- Số tài khoản: 0541101652007
- Ngân hàng: MB bank
- Nội dung chuyền khoản: họ và tên sinh viên, lớp, chuyển học phí học lại môn học/mô đun …..
Ví dụ: Nguyễn Văn A, lớp Điều dưỡng 12.1, chuyển học phí học lại Mô đun 1.

Hà Nội, ngày 27 tháng 6  năm 2025
LÃNH ĐẠO PHÒNG ĐÀO TẠO PHỤ TRÁCH KHỐI

Nguyễn Văn Đạt Trần Thị Vân

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 38618
Số văn bản: 38618
Ngày ban hành: 15/07/2025
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STT Mã HSSV Họ và Tên Ngày sinh Lớp Ghi chú
1 23Q301110103 Nguyễn Quỳnh Anh 20/12/2005
2 23Q301110110 Lương Nguyễn Tiến Đạt 22/02/2005
3 23Q301110305 Vũ Thùy Anh 23/04/2005
4 22Q30110217 Nguyễn Đức Duy 30.10.2004
5 23Q301110601 Chu Thị Lan Anh 7/12/2003
6 23Q301110705 Nguyễn Minh Ánh 27/08/2005
7 23Q301110801 Nguyễn Thị Ngọc An 20/09/2004
8 23Q301110826 Phan Thị Khánh Ninh 2/4/2005
9 22Q30110740 Hoàng Kim Ngân 02.09.2004

10 21Q30191328 Nguyễn Thùy Trang 2/7/2003
11 23Q301110925 Nguyễn Thị Ngân 6/7/2005
12 23Q301110926 Phạm Tuấn Nhật 28/07/2005
13 23Q301110930 Phạm Minh Tâm 19/10/2005
14 23Q301111016 Trịnh Dương Nhật Huy 11/9/2004
15 23Q301111027 Lê Nguyễn Cao Phi 10/12/2004
16 23Q301111101 Lâm Thị Quỳnh Anh 6/9/2005
17 23Q301111138 Trần Văn Việt 9/2/2005
18 23Q301111205 Triệu Phương Anh 12/11/2005
19 23Q301111208 Đoàn Thành Đạt 25/09/2005
20 23Q301111210 Nguyễn Hồng Hạnh 25/09/2005
21 23Q301111211 Trương Mỹ Hoa 27/07/2005
22 23Q301111218 Trần Hữu Mạnh 10/11/2005
23 23Q301111332 Phạm Thị Minh Thư 23/07/2005

* Ghi chú: Thời gian hoàn thiện học phí học lại trước ngày  24 tháng 7 năm 2025
* Thông tin về số tài khoản đóng tiền học lại:
- Tên tài khoản: BACH MAI HOSPITAL (BENH VIEN BACH MAI)
- Số tài khoản: 0541101652007
- Ngân hàng: MB bank
- Nội dung chuyền khoản: họ và tên sinh viên, lớp, chuyển học phí học lại môn học/mô đun …..
Ví dụ: Nguyễn Văn A, lớp Điều dưỡng 12.1, chuyển học phí học lại Mô đun 1.

(Số tín chỉ: 03)

Hà Nội, ngày 27 tháng 6  năm 2025
LÃNH ĐẠO PHÒNG ĐÀO TẠO PHỤ TRÁCH KHỐI

Nguyễn Văn Đạt Trần Thị Vân

TRƯỜNG CĐ Y TẾ BẠCH MAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC LẠI 
Môn học/mô đun: 13

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 38618
Số văn bản: 38618
Ngày ban hành: 15/07/2025
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Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 38618
Số văn bản: 38618
Ngày ban hành: 15/07/2025
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Văn bản này được trích xuất ra từ module quản lý văn bản của hệ thống M-Office bởi TRẦN THỊ
VÂN_ttranvan.cbm@gmail.com 16h43 ngày 15/07/2025, đảm bảo khớp đúng với nội dung đã được cấp thẩm quyền
phê duyệt, ban hành.
Chữ ký người trích xuất văn bản:……………………………
Số chuyển hóa:……… (Số thứ tự.năm trích xuất).


